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(Áp dụng từ khóa 2015 )

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Vị trí: Học phần Ngữ văn 2 được học vào học kì 2 của chương trình đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp (9+3) và Trung cấp nghề (9+4)
Môn học trước: Học sinh đã học Học phần Ngữ văn 1.
2/ Mục tiêu:
2.1/ Kiến thức: Học sinh biết một số tác phẩm văn học trung đại và văn học từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Học sinh biết văn học thời kì nói trên phát triển nhanh chóng và phong phú.
Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.
2.2/ Kĩ năng: Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về nghĩa của từ, biện pháp tu từ, câu…
         Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

2.3/ Thái độ: Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	 TN
	KT
	TỔNG

	Bài 1
	Tự tình (Hồ Xuân Hương)
	1
	
	
	
	1

	Bài 2
	Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
	1
	
	
	
	1

	Bài 3
	Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
	2
	1
	
	
	3

	Bài 4
	Thao tác lập luận phân tích
	2
	1
	
	
	3

	Bài 5
	Thương vợ (Trần Tế Xương)
	1
	
	
	
	1

	Bài 6
	Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
	1
	
	
	
	1

	Bài 7
	Luyện tập thao tác lập luận phân tích
	
	1
	
	
	1

	Bài 8
	Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
	2
	
	
	
	2

	Bài 9
	Thực hành về thành ngữ, điển cố
	1
	1
	
	
	2

	Bài 10
	Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
	1
	1
	
	
	2

	Bài 11
	Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam
	2
	
	
	
	2

	
	Kiểm tra định kì lần 1
	
	
	
	2
	2

	Bài 12
	Thao tác lập luận so sánh
	1
	1
	
	
	2

	Bài 13
	Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
	3
	
	
	
	3

	Bài 14
	Ngữ cảnh
	2
	
	
	
	2

	Bài 15
	Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
	3
	
	
	
	3

	Bài 16
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
	3
	1
	
	
	4

	Bài 17
	Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) (Trích Số đỏ)
	3
	
	
	
	3

	Bài 18
	Phong cách ngôn ngữ báo chí
	2
	
	
	
	2

	Bài 19
	Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
	2
	
	
	
	2

	
	Kiểm tra định kì lần 2
	
	
	
	2
	2

	Bài 20
	Chí Phèo (Nam Cao)
	3
	
	
	
	3

	Bài 21
	Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
	1
	1
	
	
	2

	Bài 22
	Bản tin
	1
	1
	
	
	2

	Bài 23
	Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	1
	1
	
	
	2

	Bài 24
	Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
	1
	1
	
	
	2

	Bài 25
	Tình yêu và thù hận (U.Sếch-xpia)(Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
	3
	
	
	
	3

	Bài 26
	Ôn tập
	2
	
	
	
	2

	TỔNG CỘNG        
	45
	11
	
	4
	60


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
Bài 1 Tự tình (Hồ Xuân Hương)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được tâm trạng vừa buồn tủi vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le và khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương.
Học sinh biết được tài năng nghệ thuật thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, biết được cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế
Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ luật Đường. 
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 2 Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh thu điển hình cho mùa thu làng Việt Nam vùng đồng bằng Bắc bộ.
Học sinh biết được vẻ đẹp tâm hồn thi nhân: tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, tâm trạng thời thế.

Học sinh biết được tài tăng thơ Nôm Nguyễn Khuyến với bút pháp nghệ thuật tả cảnh, tả tình, nghệ thuật gieo vần, sử dụng từ ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ giàu hình ảnh tượng trưng, tả cảnh ngụ 
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết thế nào là phân tích đề văn nghị luận.
     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập dàn ý bài văn nghị luận
I. Phân tích đề
II. Lập dàn ý
III. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam

1. Xác lập luận điểm
2. Xác lập luận cứ

3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ

Bài 4 Thao tác lập luận phân tích
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.
     Kĩ năng: Học sinh biết phân tích một vấn đề xã hội hoặc văn học.
I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận phân tích
II. Cách phân tích
Bài 5 Thương vợ (Trần Tế Xương)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết hình ảnh bà Tú và tình cảm thương yêu quý trọng người vợ cùng những tâm sự của nhà thơ.

Học sinh biết thành công nghệ thuật của bài thơ: sử dụng tiếng Việt giản dị, tự nhiên, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ giàu tính tự sự nhưng giàu hình ảnh tượng trưng. 
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
(Sa hành đoàn ca)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được một vài đặc điểm và khả năng biểu đạt nội dung của thể hành.

Học sinh hiểu được sự chán ghét của tác giả đối với con đường mưu cầu danh lợi tầm thường và niềm khao khát đổi mới cuộc sống trong hoàn cảnh xã hội nhà Nguyễn bảo thủ, trì trệ.
     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích bài thơ có kết cấu đặc biệt, ngôn ngữ thơ mà giàu phong cách chính luận. 
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 7 Luyện tập thao tác lập luận phân tích
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết tri thức về thao tác lập luận phân tích.

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được thao tác lập luận phân tích trong bài văn nghị luận.

I. Hướng dẫn

II. Luyện tập

Bài 8 Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.
Học sinh hiểu được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài nông dân nghĩa sĩ có một không hai trong lịch sử văn học trung đại và tiếng khóc đau thương của Nguyễn Đình Chiểu cho một thời kì “khổ nhục nhưng vĩ đại” của dân tộc.

Học sinh hiểu những nét cơ bản về thể văn tế và thấy được giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài văn tế.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích một tác phẩm thuộc thể văn học cổ với kết cấu, ngôn từ đặc trưng.
     Thái độ: Học sinh càng hiểu và trân trọng sự hi sinh của nghĩa sĩ Cần Giuộc càng thêm yêu đất nước.

I. Tác giả

1. Cuộc đời
2. Sự nghiệp thơ văn

2.1. Những tác phẩm chính
2.2. Nội dung thơ văn
2.3. Nghệ thuật thơ văn
II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 9 Thực hành về thành ngữ, điển cố
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao những kiến thức về thành ngữ, điển cố.
     Kĩ năng: Học sinh bước đầu lĩnh hội và sử dụng đúng thành ngữ, điển cố.
Học sinh phân tích được giá trị biểu hiện của những thành ngữ, điển cố thông dụng.

I. Tìm thành ngữ
II. Phân tích giá trị nghệ thuật
III. Điển cố
Bài 10 Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết về nghĩa của từ trong sử dụng: hiện tượng chuyển nghĩa của từ, quan hệ giữa các từ đồng nghĩa.

     Kĩ năng: Học sinh có ý thức và có kĩ năng chuyển nghĩa từ, lựa chọn từ trong các từ đồng nghĩa để sử dụng thích hợp trong mỗi hoàn cảnh giao tiếp.
I. Nghĩa gốc, nghĩa chuyển
II. Thực hành
Bài 11 Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết một cách hệ thống kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam trung đại.
     Kĩ năng: Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.
I. Nội dung
II. Phương pháp
III. Luyện tập

Bài 12 Thao tác lập luận so sánh
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh hiểu rõ vai trò của thao tác lập luận so sánh.
     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng thao tác lập luận so sánh khi viết một đoạn văn, bài văn nghị luận để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm.
I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
II. Cách so sánh
Bài 13 Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 
năm 1945
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được một số nét nổi bật về tình hình xã hội và văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.
     Học sinh hiểu một số đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng kiến thức vào việc học những tác giả và tác phẩm cụ thể.
I. Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
1. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa
1.1. Giai đoạn thứ nhất (từ đầu thế kỉ XX đến khoảng năm 1920)
1.2. Giai đoạn thứ hai (khoảng năm 1920 đến năm 1930)
1.3. Giai đoạn thứ ba (khoảng năm 1930 đến năm 1945)
2. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển
2.1. Bộ phận văn học công khai
2.2. Bộ phận văn học không công khai
2.3. Nguyễn Trãi- nhà thơ trữ tình sâu sắc

3. Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng

II. Thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 14 Ngữ cảnh
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được khái niệm ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ cùng với những nhân tố của ngữ cảnh.
     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nói và viết phù hợp với ngữ cảnh, có năng lực nhận thức và lĩnh hội được lời nói torng mối quan hệ với ngữ cảnh.
I. Khái niệm
II. Các nhân tố của ngữ cảnh

1. Nhân vật giao tiếp

2. Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

3. Văn cảnh

III. Vai trò của ngữ cảnh

1. Đối với người nói (người viết)

1. Đối với người nghe (người đọc)
Bài 15 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh hiểu được quan điểm thẫm mỹ của nhà văn Nguyễn Tuân.
Học sinh hiểu được nghệ thuật của thiên truyện: tình huống truyện độc đáo, tạo không khí cổ xưa, thủ pháp đối lập, ngôn ngữ góc cạnh, giàu tính tạo hình.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được vẻ đẹp của ngôn ngữ tạo hình trong một tác phẩm giàu tính triết lý nhân sinh. 
    Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của hình tượng nhân vật Huấn Cao.
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 16 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh củng số tri thức về các thao tác lập luận phân tích và so sánh.
     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng về các thao tác lập luận phân tích và so sánh.
     Học sinh có kĩ năng vận dụng kết hợp phân tích và so sánh trong bài văn nghị luận về một hiện tượng, một vấn đề gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi
II. Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
Bài 17 Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
(Trích Số đỏ)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội “thượng lưu” thành thị những năm trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và nghệ thuật trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng.
     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được một tác phẩm với ngôn ngữ trào phúng chua cay.
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 18 Phong cách ngôn ngữ báo chí 
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của văn bản báo chí và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí.
     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết một bài đưa tin trên báo tường, biết phân tích một bài phóng sự hoặc một tiểu phẩm báo chí.
I. Ngôn ngữ báo chí
1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí

1.1. Bản tin
1.2. Phóng sự

1.3. Tiểu phẩm
2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí
II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng cua ngôn ngữ báo chí

1. Các phương tiện diễn đạt
1.1. Về từ vựng
1.2. Về ngữ pháp

1.3. Về các biện pháp tu từ
2. Đặc trưng cua ngôn ngữ báo chí

2.1.Tính thông tin thời sự
2.2. Tính ngắn gọn

2.3. Tính sinh động hấp dẫn
Bài 19 Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh hiểu khái quát đặc điểm một số thể loại văn học: thơ, truyện
     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được những hiểu biết về thơ truyện vào việc đọc văn.
I. Thơ
1. Khái lược về thơ

2. Yêu cầu về đọc thơ
II. Truyện 
1. Khái lược về truyện

2. Yêu cầu về đọc truyện
Bài 20 Chí Phèo (Nam Cao)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được một số nét về nghệ thuật của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

Học sinh hiểu được những nét chính về con người, về quan điểm nghệ thuật, các đề tài chính, tư tưởng chủ đạo và phong cách nghệ thuật của Nam Cao.
Học sinh hiểu được các nhân vật, đặc biệt là Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và gía trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

     Kĩ năng: Học sinh phân tích được các nhân vật
I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử và con người

2. Sự nghiệp văn học

2.1. Quan điểm nghệ thuật
2.2. Các đề tài chính

2.3. Phong các nghệ thuật 

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 21 Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản.
     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng sắp xếp trật tự trong câu.

     Thái độ: Học sinh nhận thức cân nhắc lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận câu khi nói và viết.

I. Trật tự trong câu đơn
II. Trật tự trong câu ghép

Bài 22 Bản tin
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết yêu cầu của bản tin.
     Kĩ năng: Học sinh biết cách viết bản tin về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống.
I. Mục đích yêu cầu của bản tin
II. Cách viết bản tin
1. Khai thác và lựa chọn tin

2. Viết bản tin

III. Luyện tập viết bản tin

Bài 23 Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết được mục tiêu, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.

Học sinh hiểu được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Kĩ năng: Học sinh thực hiện tốt kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
II. Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn
1. Chuẩn bị phỏng vấn
2. Tiến hành phỏng vấn
3. Biên tập sau khi phỏng vấn
III. Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn
IV. Luyện tập
Bài 24 Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh được củng cố và nâng cao kiến thức về một số kiểu câu thường dùng trong tiếng Việt: cấu tạo và tác dụng liên kết ý trong văn bản của các kiểu câu.
     Kĩ năng: Học sinh kĩ năng phân tích và lĩnh hội kiểu câu trong văn bản, biết cách lựa chọn kiểu câu thích hợp để diễn đạt khi nói và viết.
I. Dùng kiểu câu bị động
II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ
III. Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống

Bài 25 Tình yêu và thù hận (U.Sếch-xpia)
(Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh hiểu được tình yêu chân chính tạo ra tình cảm và nhân cách trong sáng, nâng đỡ, cổ vũ con người vượt qua thù hận.
     Kĩ năng: Học sinh phân tích được diễn biến tâm trạng nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại trong đoạn trích.
     Thái độ: Học sinh cảm nhận được tình yêu cao đẹp và bất chấp thù hận giữa hai dòng họ của Rô-mê-ô và Giu-li-ét.
I. Tiểu dẫn
II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 26 Ôn tập
MỤC TIÊU 
Kiến thức: Học sinh biết và hiểu rõ hệ thống các tri thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài đã học.

     Kĩ năng: Học sinh viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ chính xác, lập luận hợp lí để thể hiện những ý kiến chân thực của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.
I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Phân phối giờ lên lớp
Tổng số tiết : 60 tiết

Lý thuyết: 45 tiết trong đó ôn tập cuối học phần: 2 tiết

Luyện tập: 11 tiết 
Kiểm tra: 4 tiết

Phương pháp dạy và học
Học sinh làm các bài tập theo quy định, giảng viên kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Đánh giá- kiểm tra

Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình. 
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
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